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COLLET

HƯỚNG DẪN ĐỌC KÝ HIỆU PHỤ KIỆN GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

1: COLLET chuôi côn có lỗ kẹp vô cùng nhỏ

SC20-C: SC- Ký hiệu loại collet có chuôi hình trụ
    20- Đường kính lỗ lắp dụng cụ cắt

1: COLLET Chuôi trụ

ER: Kí hiệu collet kiểu chuôi côn

DIN 6499 

Tiêu chuẩn sản

xuất 

SYIC:

KH Hãng xản xuất

SHIN-YAIN 

Industrial Co., Ltd.

04150: Mã số KH

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

ER 8: Collet kiểu chuôi côn có đường kính lắp đầu BT là 8

L1: Đoạn chiều dài collet lắp vào đầu BT
D: Đường kính collet lắp vào lỗ BT



TAY KẸP

CLAMPING TORQUE: Mô men xoắn (1N.m = 0.73756 ft/lbs)
WEIGHT: Trọng lượng (kg)

ER11-A: Đầu giữ collet kiểu chuôi côn loại A(có 4 loại là A, UM/RD, M, UP/RP)
T: Thông số ren lắp với đầu BT

ĐẦU GIỮ CỐ ĐỊNH COLLET



60- Chiều dài chuôi BT lắp vào máy công cụ
WEIGHT: Khối lượng đầu BT (kg)

t 1: Giá trị ren của đầu BT lắp với đầu giữ cố định collet
C32 x NC/ER25-60: C- kiểu đầu BT

NC/ER25- Kiểu collet lắp vào đầu BT

ĐẦU BT LẮP COLLET


